
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Căn số 6 Liền kề 5, Khu đô thị Lộc Ninh, Thị Trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HỒNG PHÁT

0108466131

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

2. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

3. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

4. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

5. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa.

4610

7. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

8. Tái chế phế liệu 3830

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ 
DỊCH VỤ HỒNG PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HONG PHAT TRADING PRODUCTION 
AND SERVICE COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: HONG PHAT TRADING PRODUCTION AND SERVICE CO., 
LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988 726 091                          
Email: Tranoanh3000@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
- Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống);
- Bán buôn xe có động cơ khác, loại mới và loại đã qua sử 
dụng gồm:
+ Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả xe chuyên dụng 
như xe cứu thương;
+ Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông 
lạnh, rơ-moóc và bán rơ-moóc;
+ Ô tô chuyên dụng: Xe chở rác, xe quét đường, xe phun nước, 
xe trộn bê tông...;
+ Xe vận chuyển có hoặc không gắn thiết bị nâng hạ, cặp giữ 
loại dùng trong nhà máy, kho hàng, sân bay, bến cảng, sân ga 
xe lửa.

4511

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi);
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác.

4659

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép.

4669

12. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất dây giày.

1399

13. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

14. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

15. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

17. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641(Chính)

18. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391
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10.000.000.000 VNĐ

19. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết:
- Sản xuất bộ phận giày bằng gỗ (như gót giày và cốt giày).

1629

21. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết:
- Sản xuất ủng, giày cao su và đế, các bộ phận khác của giày 
dép bằng cao su.

2219

22. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim loại, quần áo, mũ, 
giày dép, giấy, dây bện, dây thừng...

2399

23. Bán mô tô, xe máy 4541

24. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

25. Sản xuất giày, dép 1520

26. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

27. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác.

4719

28. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (Điều 28 Luật thương mại 
năm 2005)

8299

30. Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da 9523

31. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất bàn chải giày, quần áo;
- Sản xuất các nút, khóa ấn, khoá móc, khoá trượt;

3290

32. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 024187000140

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 49, phố Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 49, phố Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

TRẦN THỊ OANH Nữ
11/02/1987 Kinh Việt Nam

20/04/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024187000140
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 49, phố Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 49, phố Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ OANH Nữ

11/02/1987 Kinh Việt Nam

20/04/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 10/10/2018 đến ngày 09/11/2018


